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	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG
VIÊN CHỨC LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH, 
GIẢNG VIÊN CAO CẤP NĂM 2025


Số: 6538 /TB-HĐX
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29  tháng 12 năm 2025


THÔNG BÁO
Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ 
giảng viên lên giảng viên chính và từ giảng viên chính lên giảng viên cao cấp năm 2025


Căn cứ các quy định của pháp luật về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ giảng viên lên giảng viên chính và từ giảng viên chính lên giảng viên cao cấp năm 2025 của ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là “Hội đồng xét”) đã tổ chức kỳ xét thăng hạng theo quy định. Hội đồng xét thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ giảng viên lên giảng viên chính và từ giảng viên chính lên giảng viên cao cấp đến các đơn vị có viên chức tham dự kỳ xét (Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo).

Hội đồng xét xem xét phúc khảo đối với trường hợp viên chức dự xét thăng hạng nộp trực tiếp đơn phúc khảo (có mẫu kèm theo) tới Hội đồng xét (địa chỉ: Phòng B114 Nhà Điều hành ĐHQGHN, Hoà Lạc, Hà Nội) trước ngày 13/01/2026.
Hội đồng xét trân trọng đề nghị đơn vị có tên trong danh sách kèm theo thông báo kết quả xét đến từng viên chức tham dự kỳ xét được biết. Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng được công khai trên Cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN.
	Nơi nhận: 
- Giám đốc (để b/c);
- Hội đồng xét thăng hạng;

- Ban Giám sát kỳ xét;
- Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN;
- Các đơn vị có tên tại Danh sách kèm theo;
- Lưu: VT, HĐX, TC&TT, TH10.
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH
 
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

Nguyễn Hiệu


Phụ lục 01

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
TỪ GIẢNG VIÊN LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số  6538/TB-HĐX ngày 29  tháng 12 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2025)

	TT
	Mã số 

hồ sơ
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Kết quả     thẩm định
	Diễn giải

	1. 
	GVC01
	Nguyễn Văn Hướng
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	2. 
	GVC02
	Trần Thị Dung
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	3. 
	GVC03
	Trần Thị Lựu
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	4. 
	GVC04
	Nguyễn Đình Thái
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	5. 
	GVC05
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Trường Đại học 

Khoa học
Tự nhiên
	Đạt
	 

	6. 
	GVC06
	Phạm Sỹ Liêm
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	7. 
	GVC07
	Đỗ Thị Tài Thu
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	8. 
	GVC08
	Nguyễn Văn Thức
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	9. 
	GVC09
	Vũ Ngọc Duy
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	10. 
	GVC10
	Nguyễn Thị Sơn
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	11. 
	GVC11
	Nguyễn Xuân Huân
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	12. 
	GVC12
	Trần Thị Minh Hằng
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	13. 
	GVC13
	Hoàng Minh Trang
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	14. 
	GVC14
	Nguyễn Thanh Sơn
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	15. 
	GVC15
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	16. 
	GVC16
	Phạm Đình Tùng
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	17. 
	GVC17
	Nguyễn Đình Nam
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	18. 
	GVC18
	Đỗ Tuấn Long
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	19. 
	GVC19
	Trần Vĩnh Thắng
	Trường Đại học 

Khoa học 
Tự nhiên
	Đạt
	 

	20. 
	GVC20
	Nguyễn Trần Tiến
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	21. 
	GVC21
	Lê Thị Thu Giang
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	22. 
	GVC22
	Lưu Tuấn Anh
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	23. 
	GVC23
	Bùi Nhật Quỳnh
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	24. 
	GVC24
	Bùi Trang Hương
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	25. 
	GVC25
	Hoàng Thị Hồng Nga
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	26. 
	GVC26
	Cam Anh Tuấn
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	27. 
	GVC27
	Nguyễn Hồng Duy
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	28. 
	GVC28
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	29. 
	GVC29
	Trần Hà Thu
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	30. 
	GVC30
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	31. 
	GVC31
	Trần Thị Thanh Vân
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	32. 
	GVC32
	Trần Minh Hiếu
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	33. 
	GVC33
	Lê Văn Cường
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	34. 
	GVC34
	Trần Thị Thục
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	35. 
	GVC35
	Phạm Thùy Chi
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	36. 
	GVC36
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	37. 
	GVC37
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	38. 
	GVC38
	Trương Thị Bích Hạnh
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	39. 
	GVC39
	Phan Văn Kiền
	Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Đạt
	 

	40. 
	GVC40
	Nguyễn Xuân Long
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	41. 
	GVC41
	Lâm Thị Hoà Bình
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	42. 
	GVC42
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	43. 
	GVC43
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	44. 
	GVC44
	Đoàn Thuý Quỳnh
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	45. 
	GVC45
	Nguyễn Thị Huyền Trang 
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	46. 
	GVC46
	Lê Thị Bích Thuỷ
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	47. 
	GVC47
	Đinh Thị Thu Huyền
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	48. 
	GVC48
	Trần Thị Minh Phương
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	49. 
	GVC49
	Hoàng Thị Bích
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ, sách phục vụ đào tạo 
và bài báo khoa học
theo quy định

	50. 
	GVC50
	Trần Thị Thanh Huyền
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Đạt
	 

	51. 
	GVC51
	Nguyễn Thị Chi
	Trường Đại học 

Ngoại ngữ
	Không đạt
	Phòng Quản trị 
chất lượng không có 
vị trí việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên 
chính (hạng II)

	52. 
	GVC52
	Vũ Thị Thanh Bình
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	53. 
	GVC53
	Vũ Thúy Hà
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	54. 
	GVC54
	Đặng Thu Hằng
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	55. 
	GVC55
	Ngô Thị Thu Hằng
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	56. 
	GVC56
	Đậu Hoàng Hưng
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	57. 
	GVC57
	Lê Thị Hồng Điệp
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	58. 
	GVC58
	Hoàng Triều Hoa
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	59. 
	GVC59
	Hoàng Thị Hương
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	60. 
	GVC60
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Trường Đại học Kinh tế
	Không xét 
	Đơn vị có Công văn 
số 4585/ĐHKT-TCNS đề nghị rút hồ sơ

	61. 
	GVC61
	Phạm Ngọc Hương Quỳnh
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	62. 
	GVC62
	Lê Khánh Cường
	Trường Đại học Kinh tế
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng đáp ứng quy định tại điểm g khoản 3 
Điều 6 Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT

	63. 
	GVC63
	Nguyễn Thị Vĩnh Hà
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	64. 
	GVC64
	Trịnh Thị Thu Hằng
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	65. 
	GVC65
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	66. 
	GVC66
	Lê Thị Khánh Ly
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	67. 
	GVC67
	Đào Thị Bích Thủy
	Trường Đại học Kinh tế
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	68. 
	GVC68
	Đào Thị Thu Trang
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	69. 
	GVC69
	Đỗ Thị Mỹ Trang
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	70. 
	GVC70
	Nguyễn Tiến Minh
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	71. 
	GVC71
	Phạm Thu Phương
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	72. 
	GVC72
	Trần Thị Mai Thành
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	73. 
	GVC73
	Vũ Thị Loan
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	74. 
	GVC74
	Lê Trung Hiếu
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	75. 
	GVC75
	Nguyễn Hải Núi
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	76. 
	GVC76
	Phạm Vũ Thắng
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	77. 
	GVC77
	Đỗ Xuân Trường
	Trường Đại học Kinh tế
	Đạt
	 

	78. 
	GVC78
	Nguyễn Bá Ngọc
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về bài báo khoa học theo quy định

	79. 
	GVC79
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ theo quy định

	80. 
	GVC80
	Hoàng Gia Trang
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về nhiệm vụ
khoa học và công nghệ theo quy định

	81. 
	GVC81
	Vũ Cẩm Tú
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	82. 
	GVC82
	Chu Thị Hồng
 Nhung 
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	83. 
	GVC83
	Trần Thị Kim Yến
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	84. 
	GVC84
	Nguyễn Trung Kiên
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	85. 
	GVC85
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	86. 
	GVC86
	Nguyễn Hoàng Trang
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	87. 
	GVC87
	Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	88. 
	GVC88
	Nguyễn Thu Hường
	Trường Đại học 
Giáo dục
	Đạt
	 

	89. 
	GVC89
	Bùi Đình Tú
	Trường Đại học 
Công nghệ
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	90. 
	GVC90
	Đào Thị Thu Hường
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	91. 
	GVC91
	Đỗ Giang Nam
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	92. 
	GVC92
	Nguyễn Lê Thu
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	93. 
	GVC93
	Lê Kim Nguyệt
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	94. 
	GVC94
	Trần Anh Tú 
	Trường Đại học Luật
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định

	95. 
	GVC95
	Ngô Thanh Hương
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	96. 
	GVC96
	Nguyễn Khắc Hải
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	97. 
	GVC97
	Nguyễn Thị Lan
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	 

	98. 
	GVC98
	Nguyễn Hoàng Oanh
	Trường Đại học 
Việt Nhật
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về bài báo khoa học và sách phục vụ đào tạo theo quy định

	99. 
	GVC99
	Nguyễn Văn Thắng
	Trường Đại học 
Việt Nhật
	Đạt
	

	100. 
	GVC100
	Đặng Minh Hiếu
	Trường Đại học 
Việt Nhật
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về bài báo khoa học và sách phục vụ đào tạo theo quy định

	101. 
	GVC101
	Dương Quốc Chính
	Trường Đại học Y Dược
	Đạt
	 

	102. 
	GVC102
	Nguyễn Như Đua
	Trường Đại học Y Dược
	Đạt
	 

	103. 
	GVC103
	Phan Minh Đức
	Trường Đại học Y Dược
	Đạt
	 

	104. 
	GVC104
	Nguyễn Trung Tuyến
	Trường Đại học Y Dược
	Đạt
	 

	105. 
	GVC105
	Trương Quang Vinh
	Trường Đại học Y Dược
	Đạt
	 

	106. 
	GVC106
	Lê Xuân Hải 
	Trường Quốc tế
	Đạt
	 

	107. 
	GVC107
	Nguyễn Ngọc Linh
	Trường Quốc tế
	Đạt
	 

	108. 
	GVC108
	Trần Hoài
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	109. 
	GVC109
	Đỗ Xuân Đức
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	110. 
	GVC110
	Nguyễn Đức Tuấn
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	111. 
	GVC111
	Bùi Thị Thanh Hoa
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	112. 
	GVC112
	Nguyễn Thu Thủy
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	113. 
	GVC113
	Trần Thị Thy Trà
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	114. 
	GVC114
	Nguyễn Thu Hương
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	115. 
	GVC115
	Nguyễn Anh Thư
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	 

	116. 
	GVC116
	Đỗ Huy Thưởng
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ, bài báo khoa học theo quy định

	117. 
	GVC117
	Lê Duy Khương
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	

	118. 
	GVC118
	Vũ Đường Luân
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Đạt
	

	119. 
	GVC119
	Hoàng Thị Tuyết Mai
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về sách phục vụ đào tạo theo quy định


(Ấn định danh sách có 119 người).
Phụ lục 02

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
TỪ GIẢNG VIÊN CHÍNH LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số  6538 /TB-HĐX  ngày 29  tháng 12 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2025)

	STT
	Mã số 

hồ sơ
	Họ và tên
	Đơn vị 

công tác
	Kết quả  
 thẩm định
	Diễn giải

	1. 
	GVCC01
	Đỗ Thị Bích Thuỷ
	Trường Đại học Ngoại ngữ
	Đạt
	

	2. 
	GVCC02
	Nguyễn Phương
 Huyền
	Trường Đại học Giáo dục
	Đạt
	

	3. 
	GVCC03
	Nguyễn Thanh 
Huyền
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	

	4. 
	GVCC04
	Mai Hải Đăng
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	

	5. 
	GVCC05
	Trần Thu Hạnh
	Trường Đại học Luật
	Đạt
	

	6. 
	GVCC06
	Nguyễn Đức Đăng 
	Trung tâm 
Giáo dục 
Quốc phòng 
và An ninh
	Đạt
	

	7. 
	GVCC07
	Nguyễn Việt Hòa
	Trung tâm 
Giáo dục Thể chất và Thể thao
	Đạt
	

	8. 
	GVCC08
	Trần Yên Thế
	Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật
	Không đạt
	Không có đủ minh chứng về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hướng dẫn học viên/ nghiên cứu sinh được cấp bằng theo quy định


(Ấn định danh sách có 08 người).

